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R '(t) = 4t 3 +1( )i − 3j+ 4 − 2t( )k  

R"(t) = 12t 2i − 2k  
R '(1) = 5i − 3j+ 2k , R"(1) = 12i − 2k  

Vec tơ tiếp tuyến đơn vị tại t =1 là T (1) = 1
38

5i − 3j+ 2k( )   
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2 
R '(1)×R"(1) = 6i + 34 j+ 36k  

Độ cong tại t = 1 là k = 622
19 38
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II 
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∇F = 2z + 3,−2y,2x + 3z2( )
∇F(M ) = 1,0,5( )

  

Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong tại điểm M là  
x −1( ) + 5(z +1) = 0⇔ x + 5z + 4 = 0  
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fx = 4x − 2y = 0
fy = 3y

2 − 2x −10 = 0
⎧
⎨
⎪

⎩⎪
⇔

x = 1, y = 2

x = − 5
6
, y = − 5
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Các điểm dừng M (1,2), N −5
6
, −5
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟   

Ta có fxx = 4, fxy = −2, fyy = 6y   
Tại M : fxx (M ) = 4 > 0, fxy(M ) = −2, fyy(M ) = 12, D > 0  
Vậy hàm số đạt cực tiểu tại M,  fmin (M ) = 3  
Tại N : fxx (N ) = 4, fxy(N ) = −2, fyy(N ) = −10, D < 0  
Vậy hàm số không đạt cực trị tại N 
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III 
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I = 3x2 − 2y( )dydx
x−1

1−x

∫0
1

∫  

= 3x2 2 − 2x( )dx
0

1

∫ = 1
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Thể tích vật thể cần tìm V = dV
V
∫∫∫    

Đổi biến sang hệ toạ độ trụ, khi đó  

V = r dz
1+r

3

∫0
2

∫0

2π

∫ dr dθ  

= r(2 − r)
0

2

∫0

2π

∫ dr dθ = 8π
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 ρ dA = 2
0

x

∫ dydx
0

4

∫ = 32
3R

∫∫  

xρ dA = 2x
0

x

∫ dydx
0

4

∫ = 128
5R

∫∫  

yρ dA = 2y
0

x

∫ dydx
0

4

∫ = 8
R
∫∫   

Vậy trọng tâm của bản phẳng là điểmM 12
5
, 3
4
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K = 2y + 7( )dx − 3x − x2( )dy⎡⎣ ⎤⎦
C
!∫

= − 2x − 5( )dxdy
D
∫∫

   

Đổi biến sang toạ độ cực, ta được  

K = 5 − 2r cosθ( )r dr
0

2

∫ d
0

2π

∫ θ    

K = 10π   
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2 x2 + y2 + 3z +1( )dS
S
∫∫
= 1+ 4x2 + 4y2( )

D
∫∫ 1+ 4x2 + 4y2dxdy

= 1+ 4r2( ) 1+ 4r2
0
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∫0

2π

∫ rdrdθ

= π
10

37( )5 2 −1⎡
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3  
 
Flux = F.N

S
∫∫ dS = F.N

S∪S0
∫∫ dS − F.N

S0
∫∫ dS = I − I0   

I = div
V
∫∫∫ FdV  = 3x2 + 3y2 + 3z2( )dV

V
∫∫∫   

I = 3
0

1

∫0

π
2∫0

2π

∫ ρ2.ρ2 sinφdρdφdθ

I = 6π
5

  

I0 = 3xz2 −1, z + y3, 3x2z + 2( ). 0,0,−1( )⎡⎣ ⎤⎦dS
S0
∫∫

= − 3x2z + 2( )dS
S0
∫∫ = −2 dA

D
∫∫ = −2π

  

Vậy thông lượng cần tìm Flux = I − I0 =
16π
5
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